Tuần 3   (Từ ngày 19/9 đến 23/9/2022)                      Buổi học thứ nhất /ngày
	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn

	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng DH

	
Hai
19/9
	1
2
3
4
	9
	Chào cờ
	
	Sơ kết thi đua T2. Tham dự phát động phong trào “Khéo tay hay làm”.
	

	
	
	11
	Toán
	
	Bài 5 – Tiết 1: Luyện tập (Tr 19, 20)
	MC,  BP

	
	
	21
	Tiếng Việt
	
	Bài 5 – Đọc: Em có xinh không? (Tiết 1)
	MC,  BP

	
	
	22
	Tiếng Việt
	
	Bài 5 – Đọc: Em có xinh không? (Tiết 2)
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
20/9
	1
2
3
4
	12
	Toán
	
	Bài 5 – Tiết 2: Luyện tập (Tr 20, 21)
	MC,  BP

	
	
	3
	Mĩ thuật
	
	CĐ1: Bài 2. Những con vật dưới đại dương (Tiết 1)
	

	
	
	23
	Tiếng Việt
	
	Viết: Chữ hoa B
	MC, BP

	
	
	24
	Tiếng Việt
	
	Nói và nghe: Kể chuyện Em có xinh không?
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Tư
21/9
	1
2
3
4
	25
	Tiếng Việt
	
	Bài 6 – Đọc: Một giờ học (Tiết 1)
	MC, BP

	
	
	26
	Tiếng Việt
	
	Bài 6 – Đọc: Một giờ học (Tiết 2)
	MC, BP

	
	
	3
	Âm nhạc
	
	Đọc nhạc: Bài số 1
	

	
	
	13
	Toán
	
	Bài 5 - Tiết 3: Luyện tập (Tr 21, 22)
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
22/9
	1
2
3
4
	14
	Toán
	
	Bài 6 – Tiết 1: Luyện tập (Tr 23, 24)
	MC, BP

	
	
	3
	ĐSTV
	
	Xem video. Chủ đề: Mái trường của em.
	Sách, truyện

	
	
	27
	Tiếng Việt
	
	Nghe – viết: Một giờ học. 
Bảng chữ cái
	MC, BP

	
	
	28
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Sáu
23/9
	1
2
3
4
	15
	Toán
	
	Bài 6 – Tiết 2: Luyện tập (Tr 24, 25)
	Máy chiếu,

	
	
	6
	GDTC
	
	Chủ đề 1: Bài 2. Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại (Tiết 1) 
	

	
	
	29
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Viết đoạn văn kể việc thường làm
	MC, BP

	
	
	30
	Tiếng Việt
	
	Đọc mở rộng
	Sách , báo

	
	
	
	
	
	
	


 







Buổi học thứ hai /ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng 
DH

	1
2
3
4
	3
	Đạo đức
	
	Bài 2: Em yêu quê hương (Tiết 1)
	MC

	
	3
	Ngoại ngữ-S1
	
	Unit 1: Hello - Lesson 5 (Tr 14-15)
	

	
	10
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	5
	TNXH
	
	Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (Tiết 1)
	MC

	
	5
	GDTC
	
	Chủ đề 1: Bài 1. Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại (Tiết 5) 
	

	
	11
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	8
	HĐTN
	
	HĐGD theo CĐ: Luyện tay cho khéo
	MC

	
	4
	Ngoại ngữ-S1
	
	Unit 1: Hello - Lesson 6 (Tr 16-17)
	

	
	12
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	
	TCÂN
	
	Trò chơi âm nhạc
	

	
	
	TCMT
	
	Nặn con vật dưới biển
	

	
	13
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	6
	TNXH
	
	Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (Tiết 2)
	MC

	
	10
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	9
	SH lớp - Đ
	
	SHL: SH theo CĐ Luyện tay cho khéo
	

	
	
	
	
	
	SDĐDDH  ….. lượt /tuần


   								
                                                                                     Ngày 15 tháng 9 năm 2022
 						             Tổ trưởng


              Nguyễn Lê Hà

Tuần 4  (Từ ngày 26 /9 đến 30/9/2022)                      Buổi học thứ nhất /ngày
	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn

	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng DH

	
Hai
26/9
	1
2
3
4
	10
	Chào cờ
	
	Sơ kết thi đua T3. Nghe giới thiệu về một nghề thủ công của địa phương.
	

	
	
	16
	Toán
	
	Bài 7 – Tiết 1: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (Tr 26 ,27)
	MC,  BP

	
	
	31
	Tiếng Việt
	
	Bài 7 – Đọc: Cây xấu hổ (Tiết 1)
	MC,  BP

	
	
	32
	Tiếng Việt
	
	Bài 7 – Đọc: Cây xấu hổ (Tiết 2)
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
27/9
	1
2
3
4
	17
	Toán
	
	Bài 7 – Tiết 2: Luyện tập (Tr 28, 29)
	MC,  BP

	
	
	4
	Mĩ thuật
	
	CĐ1: Bài 2. Những con vật dưới đại dương (Tiết 2)
	

	
	
	33
	Tiếng Việt
	
	Viết: Chữ hoa C
	MC, BP

	
	
	34
	Tiếng Việt
	
	Nói và nghe: Kể chuyện Chú đỗ con
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Tư
28/9
	1
2
3
4
	35
	Tiếng Việt
	
	Bài 8 – Đọc: Cầu thủ dự bị  (Tiết 1)
	MC, BP

	
	
	36
	Tiếng Việt
	
	Bài 8 – Đọc: Cầu thủ dự bị  (Tiết 2)
	MC, BP

	
	
	4
	Âm nhạc
	
	Ôn tập đọc nhạc: Bài số 1. 
Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn.
	

	
	
	18
	Toán
	
	Bài 7 – Tiết 3: Luyện tập (Tr 29 - 30)
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
29/9
	1
2
3
4
	19
	Toán
	
	Bài 7 – Tiết 4: Luyện tập (Tr 30 - 31)
	MC, BP

	
	
	4
	ĐSTV
	
	Đọc sách tự do, vẽ tranh
	Sách, truyện

	
	
	37
	Tiếng Việt
	
	Nghe – viết: Cầu thủ dự bị
Viết hoa tên người
	MC, BP

	
	
	38
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Mở rộng vốn từ về hoạt động thể thao, vui chơi. Câu nêu hoạt động
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Sáu
30/9
	1
2
3
4
	20
	Toán
	
	Bài 7 – Tiết 5: Luyện tập (Tr 32)
	Máy chiếu,

	
	
	8
	GDTC
	
	Chủ đề 1: Bài 2. Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại (Tiết 3) 
	

	
	
	39
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Viết đoạn văn kể về hoạt động thể thao hoặc trò chơi 
	MC, BP

	
	
	40
	Tiếng Việt
	
	Đọc mở rộng
	Sách , báo

	
	
	
	
	
	
	


 




Buổi học thứ hai /ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng 
DH

	1
2
3
4
	4
	Đạo đức
	
	Bài 2: Em yêu quê hương (Tiết 2)
	MC

	
	7
	Ngoại ngữ-S1
	
	Unit 1: Hello - Lesson 6 (Tr 16-17)
	

	
	15
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	7
	TNXH
	
	Bài 4: Giữ sạch nhà ở (Tiết 1)
	MC

	
	7
	GDTC
	
	Chủ đề 1: Bài 2. Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại (Tiết 2) 
	

	
	16
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	11
	HĐTN
	
	HĐGD theo CĐ: Tay khéo, tay đảm
	MC

	
	8
	Ngoại ngữ-S1
	
	Unit 2: Hello - Lesson 1 (Tr 18-19)
	

	
	1
	HĐNGCK
	
	GDATGT – Bài 1: Những nơi vui chơi an toàn
	MC

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	
	TCÂN
	
	Giới thiệu các hình thức biểu diễn
	

	
	
	TCMT
	
	Tạo hình con vật dưới nước từ vật liệu tái chế
	

	
	18
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	6
	TNXH
	
	Bài 4: Giữ sạch nhà ở (Tiết 2)
	MC

	
	19
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	12
	SH lớp - Đ
	
	SHL: SH theo CĐ Tay khéo, tay đảm
	

	
	
	
	
	
	SDĐDDH  ….. lượt /tuần


   								
                                                                                     Ngày 15 tháng 9 năm 2022
 						             Tổ trưởng


              Nguyễn Lê Hà


